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Phụ lục
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tại thời điểm Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Đơn vị

	I
	CÁC CÔNG TY DO CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

	A.
	Các công ty cao su

	1
	Công ty Cao su Đồng Nai

	2
	Công ty Cao su Bà Rịa

	3
	Công ty Cao su Dầu Tiếng

	4
	Công ty Cao su Bình Long

	5
	Công ty Cao su Lộc Ninh

	6
	Công ty Cao su Phú Riềng

	7
	Công ty Cao su Tân Biên

	8
	Công ty Cao su Krông Buk

	9
	Công ty Cao su EaH Leo

	10
	Công ty Cao su Chư Păh

	11
	Công ty Cao su Chư Prông

	12
	Công ty Cao su Mang Yang

	13
	Công ty Cao su Chư Sê

	14
	Công ty Cao su Kon Tum

	15
	Công ty Cao su Bình Thuận

	16
	Công ty Cao su Quảng Trị

	17
	Công ty Cao su Quảng Nam

	18
	Công ty Cao su Quảng Ngãi

	19
	Công ty Cao su Hà Tĩnh

	20
	Công ty Cao su Thanh Hóa

	21
	Công ty Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh

	22
	Công ty Cao su Nam Giang - Quảng Nam

	23
	Công ty Tài chính Cao su 

	
	

	B.
	Các đơn vị sự nghiệp có thu:

	1
	Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su

	2
	Viện Nghiên cứu cao su

	3
	Trung tâm Y tế ngành cao su

	4
	Tạp chí Cao su Việt Nam

	
	

	II.
	CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN GÓP TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

	1
	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai

	2
	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng cơ bản và địa ốc Cao su

	3
	Công ty cổ phần Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su

	4
	Công ty cổ phần Kho vận và dịch vụ hàng hóa

	5
	Công ty cổ phần Thể thao ngôi sao Geru


	6
	Công ty cổ phần Cơ khí cao su

	7
	Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh

	8
	Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

	9
	Công ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn

	10
	Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc

	11
	Công ty cổ phần VRG Đắk Nông

	12
	Công ty cổ phần VGR Phú Yên

	13
	Công ty cổ phần Đầu tư VGR Sài Gòn

	14
	Công ty cổ phần Gỗ MDF Geruco Quảng Trị

	15
	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy

	16
	Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

	17
	Công ty cổ phần Cao su Sơn La

	18
	Công ty cổ phần Cao su Điện Biên

	19
	Công ty cổ phần Cao su Lai Châu

	
	

	III.
	CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN GÓP VỐN DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ (Công ty liên kết)

	1
	Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Du lịch cao su

	2
	Công ty cổ phần Cao su Việt - Lào

	3
	Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

	4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Cao su Việt Nam

	5
	Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cơ sở hạ tầng Đồng Tháp

	6
	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

	7
	Công ty cổ phần Quasa Geruco

	8
	Công ty cổ phần Chứng khoán Cao su

	9
	Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam

	10
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Riềng Kratie 

	11
	Công ty cổ phần Cao su Tân Biên Kamponthom

	12
	Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie

	13
	Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa Kompongthom

	14
	Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

	15
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su

	16
	Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư

	17
	Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt


	18
	Công ty cổ phần Thống Nhất (Bàu Xéo)

	19
	Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

	20
	Công ty cổ phần EVN Campuchia

	21
	Công ty cổ phần Chứng khoán SH

	22
	Công ty cổ phần Thép Essar - Việt Nam

	23
	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà và Đô thị số 10

	24
	Công ty cổ phần Rồng Vàng Phương Đông

	25
	Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu

	26
	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

	27
	Công ty cổ phần MDF Bình Phước

	
	

	IV.
	XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NGA

	1
	Xí nghiệp liên doanh Visorutex
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